
      ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

Số:  3462     /QĐ-UBND 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Bình Thuận, ngày  10      tháng 12 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động,  

nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  
tại thị xã La Gi 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 
về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 
động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ 
trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 

bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của 
Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND thị xã La Gi tại Tờ trình số 328/TTr-UBND 
ngày 06 tháng 12 năm 2021. 

                                          QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ 
việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại thị xã La Gi, cụ 
thể như sau: 

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 40 người (trong đó, có 32 người lao động 
đang nuôi con đẻ chưa đủ 06 tuổi và 01 người lao động đang mang thai được hỗ 
trợ thêm với mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/trường hợp); 
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- Tổng số tiền hỗ trợ: 195.400.000 đồng (bằng chữ: Một trăm chín mươi 
lăm triệu, bốn trăm nghìn đồng). 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch�nh, Giám đốc 
Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã La Gi và Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Võ Thị Thanh Hiền 261450934 7416295492
Không xác 

định
06/09/2018

01/8/2021-

16/9/2021

Cty CP May Bình 

Thuận Nhà Bè

Đang nuôi 1 

con nhỏ
4.710.000

 Võ Thị Thanh Hiền 

1023768294 Vietcombank 

LaGi 

2 Đỗ Mỹ Kiều Trang 261139349 6013003169
Không xác 

định
01/03/2013

17/7/2021-

31/8/2021

Cty CP May Bình 

Thuận Nhà Bè

Đang nuôi 1 

con nhỏ
4.710.000

 Đỗ Mỹ Kiều Trang

4807205153027 Agribank 

LaGi 

3 Trần Thị Ngọc Mai 261109461 6008005897
Không xác 

định
01/03/2008

17/7/2021-

31/8/2021

Cty CP May Bình 

Thuận Nhà Bè

Đang nuôi 1 

con nhỏ
4.710.000

 Trần Thị Ngọc Mai

0621003788987 

Vietcombank LaGi 

4 Đinh Thị Thảo 261193437 6009000703
Không xác 

định
27/07/2015

17/7/2021-

31/8/2021

Cty CP May Bình 

Thuận Nhà Bè

Đang nuôi 2 

con nhỏ
5.710.000

 Đinh Thị Thảo

4807205150846 Agribank 

LaGi 

5 Trần Thị Thắm 261341028 6015007571
Không xác 

định
25/03/2016

01/09/2021-

30/10/2021

Cty CP May Bình 

Thuận Nhà Bè
3.710.000

 Trần Thị Thắm

0621000415572 

Vietcombank LaGi 

6 Thổ Thị Thu Vì 261411070 6020584919
Không xác 

định
24/06/2020

01/09/2021-

30/10/2021

Cty CP May Bình 

Thuận Nhà Bè

Đang nuôi 1 

con nhỏ
4.710.000

Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước
Số sổ bảo hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu
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HĐLĐ
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nhỏ (nếu có)

Số tiền hỗ trợ 
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chú

(Kèm theo Quyết định số   3462    /QĐ-UBND ngày     10   tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

ỦY BAN NHÂN DÂN Mẫu DS01

TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, 

NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

 TẠI THỊ XÃ LA GI
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7 Phan Thị Mỹ Nhụy 261106528 7913224355
Không xác 

định
16/04/2015

17/7/2021-

31/8/2021

Cty CP May Bình 

Thuận Nhà Bè

Đang nuôi 2 

con nhỏ
5.710.000

 Phan Thị Mỹ Nhụy

0531002498915 

Vietcombank Tp. HCM 

8 Ngô Thị Thùy Trang 261457274 7416135631
Không xác 

định
08/04/2018

17/7/2021-

31/8/2021

Cty CP May Bình 

Thuận Nhà Bè

Đang nuôi 1 

con nhỏ
4.710.000

 Ngô Thị Thùy Trang

1023884902 Vietcombank 

LaGi 

9 Lê Thị Mỹ Lệ 261295799 6020262890
Không xác 

định
02/04/2018

17/7/2021-

31/8/2021

Cty CP May Bình 

Thuận Nhà Bè

Đang nuôi 1 

con nhỏ
4.710.000

 Lê Thị Mỹ Lệ

0531002538932 

Vietcombank LaGi 

10 Huỳnh Thị Kim Thủy 261456716 6015004268
Không xác 

định
02/04/2015

17/7/2021-

31/8/2021

Cty CP May Bình 

Thuận Nhà Bè

Đang nuôi 2 

con nhỏ
5.710.000

 Huỳnh Thị Kim Thủy

1016211559 Vietcombank 

LaGi 

11 Nguyễn Hồ Thạch Thảo 261010230 6015004215
Không xác 

định
12/03/2015

17/7/2021-

31/8/2021

Cty CP May Bình 

Thuận Nhà Bè

Đang nuôi 1 

con nhỏ
4.710.000

 Nguyễn Hồ Thạch Thảo

4807205242729 Agribank 

LaGi 

12 Hoàng Thị Mỹ Duyên 261452905 6015004316
Không xác 

định
16/05/2015

10/08/2021-

30/09/2021

Cty CP May Bình 

Thuận Nhà Bè

Đang nuôi 2 

con nhỏ
5.710.000

 Hoàng Thị Mỹ Duyên 

0071000817787 

Vietcombank Tp. HCM 

13 Lê Thị Kim Ngọc 261312723 6011005242 3 năm 01/08/2018
17/7/2021-

31/8/2021

Cty CP May Bình 

Thuận Nhà Bè

Đang nuôi 2 

con nhỏ
5.710.000

 Lê Thị Kim Ngọc 

1024186652 Vietcombank 

LaGi 

14 Nguyễn Thị Thành Tâm 261453357 6015009996
Không xác 

định
01/05/2016

17/7/2021-

31/8/2021

Cty CP May Bình 

Thuận Nhà Bè

Đang nuôi 1 

con nhỏ
4.710.000

 Nguyễn Thị Thành Tâm

1024300491 Vietcombank 

LaGi 

15 Nguyễn Thị Mai Linh 261381204 6015000747
Không xác 

định
12/07/2019

17/7/2021-

31/8/2021

Cty CP May Bình 

Thuận Nhà Bè

Đang nuôi 2 

con nhỏ
5.710.000

 Nguyễn Thị Mai Linh

4802205259926 Agribank 

Hàm Tân 



Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước
Số sổ bảo hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

16 Hồ Thị Ngọc Thu 261294857 6011011697
Không xác 

định
01/11/2014

17/7/2021-

31/8/2021

Cty CP May Bình 

Thuận Nhà Bè

Đang nuôi 1 

con nhỏ
4.710.000

 Hồ Thị Ngọc Thu

1024186670 Vietcombank 

LaGi 

17 Hoàng Thị Thúy Kiều 261605119 7913295370
Không xác 

định
11/03/2019

01/08/2021-

31/08/2021

Cty CP May Bình 

Thuận Nhà Bè

Đang nuôi 1 

con nhỏ
4.710.000

 Hoàng Thị Thúy Kiều

4807205189648 Agribank 

LaGi 

18 Nguyễn Thị Thảo Trang 261295776 6013010682
Không xác 

định
01/12/2013

02/08/2021-

30/09/2021

Cty CP May Bình 

Thuận Nhà Bè

Đang nuôi 1 

con nhỏ
4.710.000

 Nguyễn Thị Thảo Trang

1024086131 Vietcombank 

LaGi 

19 Vũ Quang Huy 261106932 6016004207
Không xác 

định
22/03/2016

17/7/2021-

31/8/2021

Cty CP May Bình 

Thuận Nhà Bè

Đang nuôi 2 

con nhỏ
5.710.000

20 Nguyễn Thị Trí 261451857 6014008903
Không xác 

định
12/02/2015

01/8/2021-

16/9/2021

Cty CP May Bình 

Thuận Nhà Bè
3.710.000

 Nguyễn Thị Thanh Nga

0621000430282 

Vietcombank LaGi 

21 Nguyễn Thị Hoa 261106646 6013003500
Không xác 

định
01/10/2011

01/8/2021-

31/8/2021

Cty CP May Bình 

Thuận Nhà Bè
3.710.000

 Nguyễn Thị Ngọc Thúy

0621000460679 

Vietcombank LaGi 

22 Nguyễn Thị Thanh Nga 261451857 6013009040
Không xác 

định
01/07/2013

17/7/2021-

31/8/2021

Cty CP May Bình 

Thuận Nhà Bè

Đang mang 

Thai
4.710.000

 Nguyễn Thị Thanh Nga 

0621000430282 

Vietcombank Bình Thuận 

23 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 261106646 6010005346
Không xác 

định
01/02/2013

01/8/2021- 

30/9/2021

Cty CP May Bình 

Thuận Nhà Bè

Đang nuôi 1 

con nhỏ
4.710.000

24 Nguyễn Thị Minh 261588885 7410300743
Không xác 

định
01/02/2020

17/7/2021-

31/8/2021

Cty CP May Bình 

Thuận Nhà Bè

Đang nuôi 2 

con nhỏ
5.710.000
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25 Huỳnh Thị Kim Chi 261458371 6016015554
Không xác 

định
06/08/2017

17/7/2021-

31/8/2021

Cty CP May Bình 

Thuận Nhà Bè

Đang nuôi 1 

con nhỏ
4.710.000

26 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 261298723 6011009902
Không xác 

định
01/07/2011

17/7/2021-

31/8/2021

Cty CP May Bình 

Thuận Nhà Bè

Đang nuôi 1 

con nhỏ
4.710.000

27 Nguyễn Ngọc Hiền 261410180 6013003414
Không xác 

định
01/07/2013

17/7/2021-

31/8/2021

Cty CP May Bình 

Thuận Nhà Bè

Đang nuôi 2 

con nhỏ
5.710.000

28 Phạm Thị Trâm 261388218 6012008894
Không xác 

định
01/09/2012

17/7/2021-

31/8/2021

Cty CP May Bình 

Thuận Nhà Bè

Đang nuôi 1 

con nhỏ
4.710.000

29 Nguyễn Thị Thiên Lý 261493205 6021145198
Không xác 

định
19/04/2018

17/7/2021-

31/8/2021

Cty CP May Bình 

Thuận Nhà Bè

Đang nuôi 1 

con nhỏ
4.710.000

30 Lê Thị Ngọc Hoa 261455681 6015004364
Không xác 

định
15/07/2015

17/7/2021-

31/8/2021

Cty CP May Bình 

Thuận Nhà Bè

Đang nuôi 2 

con nhỏ
5.710.000

31 Nguyễn Thị Hà 231126246 6021469244
Không xác 

định
22/04/2018

17/7/2021-

31/8/2021

Cty CP May Bình 

Thuận Nhà Bè

Đang nuôi 3 

con nhỏ
6.710.000

32 Nguyễn Thị Thành Sinh 261354993 6011011683
Không xác 

định
01/11/2011

17/7/2021-

31/8/2021

Cty CP May Bình 

Thuận Nhà Bè

Đang nuôi 2 

con nhỏ
5.710.000

33 Lư Thị Hà 261381215 6021120389
Không xác 

định
25/03/2019

01/9/2021 - 

30/9/2021

Cty CP May Bình 

Thuận Nhà Bè

Đang nuôi 2 

con nhỏ
5.710.000
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34 Hồ Thị Bích Huyền 260922432 6010002246
Không xác 

định
19/09/2016

17/7/2021-

31/8/2021

Cty CP May Bình 

Thuận Nhà Bè
3.710.000

35 Cao Thị Mỹ Hậu 261300286 7411282862
Không xác 

định
10/03/2020

17/7/2021-

31/8/2021

Cty CP May Bình 

Thuận Nhà Bè
3.710.000

36 Lê Thị Đào 261478942 6020848050
Không xác 

định
23/08/2019

17/7/2021-

31/8/2021

Cty CP May Bình 

Thuận Nhà Bè
3.710.000

37 Lê Thị Kim Như 261456519 6016015551
Không xác 

định
26/07/2017

17/7/2021-

31/8/2021

Cty CP May Bình 

Thuận Nhà Bè

Đang nuôi 1 

con nhỏ
4.710.000

38 Nguyễn Hồ Thanh Thảo 261580115 6016015544
Không xác 

định
06/08/2017

17/7/2021-

31/8/2021

Cty CP May Bình 

Thuận Nhà Bè

Đang nuôi 1 

con nhỏ
4.710.000

39 Nguyễn Thị Bích Trâm 261586875 6020213835
Không xác 

định
01/02/2020

01/8/2021-

31/8/2021

Cty CP May Bình 

Thuận Nhà Bè

Đang nuôi 1 

con nhỏ
4.710.000

40 Trần Thảo Ly 261293730 6013003100
Không xác 

định
22/03/2016

17/7/2021-

31/8/2021

Cty CP May Bình 

Thuận Nhà Bè
3.710.000

195.400.000

(Nếu người lao động không có tài khoản tại ngân hàng, phải nhận tiền mặt thì ký nhận và nghi rõ họ tên vào cột 11)

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 40 người ; Số tiền: 195.400.000 đồng.

Bằng chữ: Một trăm chín mươi lăm triệu, bốn trăm nghìn đồng.

Tổng cộng: 40 người
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Số sổ bảo hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú




